
 
Langhub.com 
Học Tiếng Anh 

 
Clothes 
 
Quần áo 
 
 
1. Shoes 
 
Giày dép 
 
 
2. Socks 
 
Vớ 
 
 
3. Pants 
 
Quần 
 
 
4. Shorts 
 
Quần soọc 
 
 
5. T-shirt 
 
Áo thun 
 
 
6. Boots 
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Giâ ̀y ống 
 
 
7. Tank top 
 
A ́o thun sa ́t na ́ch 
 
 
8. Jeans 
 
Quâ ̀n jean 
 
 
9. Short-sleeved shirt 
 
Áo sơ mi ngắn tay 
 
 
10. Long-sleeved shirt 
 
Áo sơ mi dài tay 
 
 
11. Sneakers 
 
Giày thể thao 
 
 
12. Suit 
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Com plê 
 
 
13. Tie 
 
Ca ̀ va ̣t 
 
 
14. Underwear 
 
Đồ lót 
 
 
15. Bra 
 
Áo ngực 
 
 
16. Hat 
 
Nón 
 
 
17. Gloves 
 
Găng tay 
 
 
18. Skirt 
 
Va ́y 
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19. Dress 
 
A ́o đâ ̀m 
 
 
20. Jacket 
 
A ́o khoa ́c 
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